MỘT SỐ PHÉP TÍNH THƯỜNG GẶP KHI VẼ BIỂU ĐỒ ĐỊA LÍ
	 
	 Đối tượng cần tính
	Đơn vị
	Công thức

	1
	Mật độ dân số
	Người/km2
	
	Mật độ dân số = 
	Số dân

	
	Diện tích




	2
	Sản lượng
	Tấn, nghìn tấn, triệu tấn
	Sản lượng = Năng suất  x  Diện tích

	3
	Năng suất
	Tạ/ha 
	
	Năng suất =
	Sản lượng 

	
	Diện tích




	4
	Bình quân đất 
trên người
	m2/người
	
	Bình quân đất  =
	Diện tích đất

	
	Số người




	
	Bình quân thu nhập
	USD/người
	
	BQ thu nhập =
	Tổng thu nhập

	
	Số người




	
	Bình quân lương thực theo đầu người
	Kg/người
	
	BQ lương thực =  
	Sản lượng lương thực   

	
	Số người 




	5
	Từ %, tính giá trị 
tuyệt đối
	Theo
số liệu gốc
	Lấy tổng thể x số %

	6
	Tính cơ cấu 
	%
	
	Lấy từng phần
	x 100

	Tổng thể
	




	7
	Tính tốc độ 
tăng trưởng
	%
	Số liệu của năm cần tính x 100
        Số liệu năm đầu tiên trong BSL
(Năm đầu tiên trong bảng số liệu lấy làm 100%)

	8
	Cán cân thương mại
Tổng kim ngạch 
xuất  nhập khẩu
	USD
(Đồng)
	Cán cân thương mại = Xuất khẩu – Nhập khẩu
Tổng kim ngạch XNK = Xuất khẩu + Nhập khẩu

	9
	Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu
	USD
(Đồng)
	Xuất khẩu = (Tổng giá trị XNK - Cán cân XNK) : 2
Nhập khẩu = Tổng giá trị XNK - Xuất khẩu

	10
	Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên 
	%
	Tỉ lệ gia tăng tự nhiên = Tỉ suất sinh – tỉ suất tử.


(Lưu ý đổi từ  sang  bằng cách chia 10)

	11
	Khối lượng vận chuyên
	tấn
	Khối lượng luận chuyển
Cự li vận chuyển

	12
	Khối lượng luân chuyển
	Tấn.km
người.km
	Khối lượng vận chuyển x Cự li vận chuyển

	13
	Cự li vận chuyển
	km
	Khối lượng luân chuyên
Khối lượng vận chuyển



 Lưu ý:            1 tấn = 10 tạ = 1000 kg				 1 ha = 10.000 m2 


CÁCH NHẬN DIỆN CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ
1. Biểu đồ tròn
Dạng biểu đồ này được sử dụng khi bài yêu cầu vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu, qui mô và cơ cấu, sự thay đổi qui mô và cơ cấu, tỉ lệ, tỉ trọng của các đối tượng địa lí trong một tổng thể diễn biến qua thời gian. 
Vẽ biểu đồ tròn khi bảng số liệu tỉ lệ % cộng lại bằng 100%. Bảng số liệu có thể là số tuyệt đối nhưng trong câu hỏi có một trong các chữ: tỉ lệ, tỉ trọng, cơ cấu, kết cấu (phải xử lý bảng số liệu sang số liệu tương đối). 
Các đối tượng địa lí được thể hiện trong thời gian từ 1 - 3 năm; hoặc 1 năm có nhiều yếu tố thì phải lựa chọn biểu đồ tròn. 
2. Biểu đồ đường (tốc độ tăng trưởng)
Dạng biểu đồ này được sử dụng thể hiện tiến trình, động thái phát triển của một đối tượng, nhóm đối tượng qua thời gian. Vì vậy, khi bài yêu cầu vẽ biểu đồ thể hiện sự phát triển, tốc độ tăng trưởng, sự tăng trưởng qua các mốc thời gian thì nên lựa chọn biểu đồ đường.
Bảng số liệu thường có từ 2 đến 3 đối tượng trở lên, có thể cùng hoặc khác đơn vị, diễn biến qua 1 chuỗi thời gian, thường từ 4 năm trở lên.
3. Biểu đồ cột
Dạng biểu đồ này được sử dụng thể hiện động thái phát triển, so sánh tương quan về độ lớn giữa các đại lượng hoặc thể hiện cơ cấu thành phần của một tổng thể. Ví dụ: vẽ biểu đồ so sánh dân số, diện tích... của 1 số tỉnh (vùng, nước) hoặc vẽ biểu đồ so sánh sản lượng (lúa, ngô, điện, than...) của 1 số địa phương qua 1 số năm…
4. Biểu đồ miền
Dạng biểu đồ này được sử dụng khi bài yêu cầu vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu, sự chuyển dịch cơ cấu, sự thay đổi tỉ lệ, sự thay đổi tỉ trọng của các đối tượng địa lí trong một tổng thể diễn biến qua thời gian. 
Vẽ biểu đồ miền khi bảng số liệu tỉ lệ % cộng lại bằng 100%. Bảng số liệu có thể là số tuyệt đối nhưng trong câu hỏi có một trong các chữ: tỉ lệ, tỉ trọng, cơ cấu, kết cấu (phải xử lý bảng số liệu sang số liệu tương đối). 
Với số liệu được thể hiện từ 4 năm trở lên (nghĩa là việc vẽ tới 4 hình tròn như thông thường thì ta lại chuyển sang biểu đồ miền). 
5. Biểu đồ kết hợp
Yêu cầu đề bài: thể hiện qui mô và sự thay đổi của các đối tượng địa lí qua thười gian; thể hiện các đối tượng khác nhau về đơn vị nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau hoặc những đề bài có hai số liệu khác nhau nhưng cần phải biểu diễn trên một biểu đồ.
Bảng số liệu thường có từ 2 đối tượng trở lên  với hai đơn vị khác nhau diễn biến qua một chuỗi thời gian từ 4 năm trở lên.
Nếu bảng số liệu có 2 đối tượng với 2 đơn vị khác nhau, diễn biến qua một chuỗi thời gian thì ta vẽ biểu đồ kết hợp cột đơn và đường.
Nếu bảng số liệu có 3 đối tượng với 2 đơn vị khác nhau, diễn biến qua một chuỗi thời gian thì ta vẽ biểu đồ kết hợp cột ghép (cột nhóm) và đường.
Nếu bảng số liệu có 3 đối tượng với 2 đơn vị khác nhau, diễn biến qua một chuỗi thời gian thì ta vẽ biểu đồ kết hợp cột chồng và đường.
6. Nhận diện biểu đồ dựa vào từ khóa
Riêng đối với phần vẽ biểu đồ, nên đọc kĩ vì mỗi dạng biểu đồ đều có những “dấu hiệu nhận biết” của nó. Các em nên dựa theo số năm và gạch chân dưới những “từ khóa” quan trọng có trong đề. Cụ thể, dựa theo số năm có trong bài, ta chia làm hai trường hợp:
- Trường hợp 1: đề bài có từ 1 - 3 năm, ta sẽ vẽ biểu đồ tròn hoặc cột. Nếu “từ khóa” trong đề là “cơ cấu”, “tỉ lệ”, “tỉ trọng”, ta chọn dạng biểu đồ tròn. Ngược lại, nếu không có những “từ khóa” đó thì ta chọn biểu đồ cột.
- Trường hợp 2: đề bài có từ 4 năm trở lên, chúng ta có các dạng biểu đồ: hình cột, miền, đường biểu diễn và biểu đồ kết hợp (dạng biểu đồ kết hợp thường được nói rõ trong đề). Chúng ta cần chú ý các “từ khóa” có trong đề thi. Nếu có từ “cơ cấu” thì chọn biểu đồ miền, nếu có từ “tăng trưởng” thì vẽ biểu đồ đường, và nếu từ khóa rơi vào “phát triển”, hoặc “biến động” thì vẽ biểu đồ hình cột.
+ Tóm tắt dấu hiệu nhận biết các dạng biểu đồ

	Loại biểu đồ
	Phân loại
	Nhận diện

	Biểu đồ
tròn
(tổng số = 100%)
	Biểu đồ 1 hình tròn.
	Chỉ có 1 năm hoặc 1 địa điểm.
	- Thể hiện:
+ Cơ cấu %.
+ Tỉ trọng %.
+ Tỉ lệ %.
+ Quy mô và cơ cấu.
+ Chuyển dịch cơ cấu.
+ Chuyển dịch qui mô.
+ Chuyển dịch qui mô và cơ cấu.

	
	Biểu đồ 2, 3, hình tròn có bán kính bằng nhau.
	- Bảng số liệu tương đối (%).
- Từ 2 - 3 năm/địa điểm.
	

	
	Biểu đồ 2, 3, hình tròn có bán kính khác nhau.
	- Bảng số liệu tuyệt đối, chưa xử lí ra %.
- Từ 2 - 3 năm/địa điểm.
	

	Biểu đồ miền
(tổng số = 100%)
	+ Chuyển dịch cơ cấu.
+ Thay đổi cơ cấu.
+ Từ 4 năm trở lên.

	Biểu đồ đường
	Biểu đồ đường vẽ theo giá trị tuyệt đối.
	- Thể hiện:
+ Gia tăng.
+ Biến động.
+ Phát triển.
- Từ 4 năm trở lên.

	
	Biểu đồ tốc độ (Năm đầu = 100%).
	- Thể hiện:
+ Tốc độ gia tăng (%).
+ Tốc độ tăng trưởng (%).
+ Tốc độ phát triển (%).
- Từ 4 năm trở lên.

	Biểu đồ cột
	Cột đơn.
	1 đối tượng trong nhiều năm hoặc nhiều đối tượng trong 1 năm.
	- Thể hiện:
+ Tình hình phát triển.
+ Số lượng.
+ Sản lượng.
+ Đơn vị kép (tạ/ha, kg/người, USD/người...).

	
	Cột ghép.
	 2,3 đối tượng ghép cạnh nhau.
	

	
	Cột chồng.
	Nhiều đối tượng liên quan chồng lên nhau (có tổng số).
	

	Biểu đồ kết hợp
	Cột đơn - đường.
	- Thể hiện tương quan và động thái phát triển.
- Có 2 đơn vị khác nhau.
- Cớ từ 3 năm trở lên.

	
	Cột ghép - đường.
	

	
	Cột chồng - đường.
	




+ Bảng so sánh qui mô và bán kính biểu đồ tròn

	Năm
	Năm thứ nhất
	Năm thứ 2
	Năm thứ 3

	Qui mô (lần)
	1
	tổng số của năm 2 chia cho năm thứ nhất.
	tổng số của năm 3 chia cho năm thứ nhất.

	Bán kính (cm)
	1
	căn bậc 2 của qui mô
	căn bậc 2 của qui mô

	Nhân đôi bán kính (cm, nếu có)
	2
	bán kính x 2
	bán kính x 2
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